
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2 

 

Số: 653/QĐ-BVĐKBN2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2026 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng 

Gói thầu: Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh  

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh 

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải 

quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, 

luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021; Nghị định số 

07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định số 04/2025/NĐ-CP về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 

2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung 

một số điều theo Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 



Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm 

tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 8127/QĐ-BVT ngày 31/12/2024 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc Phê duyệt Dự toán thu – chi năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 10099/QĐ-BVĐKBN2 ngày 31/12/2025 của Giám 

đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc Phê duyệt Dự toán thu- chi năm 

2026-2027; 

Căn cứ Quyết định số 9308/QĐ-BVĐKBN2 ngày 04/12/2025 của Giám 

đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu 

cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật Gói thầu: Mua sắm một số vật tư khám chữa 

bệnh; Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 10064/QĐ-BVT ngày 31/12/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt giá gói thầu Mua sắm một số 

vật tư khám chữa bệnh; Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm một số vật tư khám 

chữa bệnh. 

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BVĐKBN2 ngày 05/01/2026 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự toán mua sắm: Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh; 

Căn cứ Kết quả chào giá trực tuyến trên hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia ngày 20/01/2026 gói thầu Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh; 

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm một số 

vật tư khám chữa bệnh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm một số vật tư 

khám chữa bệnh, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT: IB2600006500-00 

- Tên gói thầu: Mua sắm một số vật tư khám chữa bệnh 

- Giá gói thầu: 599.928.000 VND 



 (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi chín triệu, chín trăm hai mươi tám 

nghìn đồng./.)  

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

STT 
Tên nhà 

thầu 
Mã số thuế 

Giá dự thầu 

(VND) 

Giá dự thầu sau hiệu 

chỉnh sai lệch thừa 

(nếu có), giảm giá 

(nếu có) (VND) 

Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

Các nội 

dung 

khác 

(nếu có) 

1 

CÔNG TY 

TNHH 

KHOA 

HỌC - Y TẾ 

DNC 

0106651682 598.772.000 598.772.000 598.772.000 

06 tháng 

kể từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu 

lực 

06 tháng 

kể từ ngày 

hợp đồng 

có hiệu 

lực 

 

Tổng cộng: 598.772.000 VND 

Bằng chữ: Năm trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi hai nghìn đồng./. 

 3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu: 

 - Không có. 

4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu:  

Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu được nêu tại Bảng số 01. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao phòng Tài chính kế toán, phòng Vật tư căn cứ nội dung được phê 

duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức hoàn thiện hợp đồng. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) 

Trưởng phòng tài chính kế toán, Trưởng phòng vật tư, các khoa/ phòng/ trung 

tâm liên quan và các nhà thầu trúng thầu căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh BN, SYT BN; 

- Lưu: VT, Tổ chuyên gia. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hạ Bá Chân 



 

Bảng số 01 

THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA, THIẾT BỊ TRÚNG THẦU 

 

STT 
Danh mục 

hàng hoá 
Yêu cầu kỹ thuật 

Ký mã 

hiệu 
Hãng sản xuất 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Thành Tiền 

(VND) 

1 
Kim châm 

cứu 5cm 

- Chất liệu kim: thép không gỉ 

- Chiều dài: 5cm.  

- Kim châm cứu dùng một lần.  

- Đã được tiệt trùng. 

Hwato 

Suzhou 

Medical 

Appliances 

Factory/ Trung 

Quốc 

Trung Quốc  Cái 200.000 250 50.000.000 

2 
Kim châm 

cứu 6cm 

- Chất liệu kim: thép không gỉ 

- Chiều dài: 6cm.  

- Kim châm cứu dùng một lần.  

- Đã được tiệt trùng. 

Hwato 

Suzhou 

Medical 

Appliances 

Factory/ Trung 

Quốc 

Trung Quốc  Cái 48.000 250 12.000.000 

3 
Kim laser 

nội mạch 

- Kim quang học dùng cho máy 

laser nội mạch. 

- Chất liệu: ETFE. 

- Chiều dài kim: 25mm. 

- Đã được tiệt trùng. 

22G 

Guilin 

Kangxing 

Medical 

Instrument Co., 

Ltd/Trung 

Quốc 

Trung Quốc  Cái 2.000 25.000 50.000.000 

4 
Chai cấy 

máu 

- Chai cấy máu hiếu khí. Được 

sử dụng cho quá trình nuôi cấy 

và thu hồi vi sinh vật hiếu khí. 

- Chất liệu nhựa.  

- Quy cách: 1 chai 30ml. 

442023 

Becton 

Dickinson 

Caribe, Ltd 

 PUERTO 

RICO - Mỹ  
Chai 1.200 115.000 138.000.000 

5 
Que lấy 

dịch tỵ hầu 

- Chiều dài 150mm, khấc bẻ 

80mm. 

- Đầu làm từ bông sợi tổng hợp. 

- Thân que làm từ nhựa PP. 

- Đã được tiệt trùng. 

BN0752 

Jiangsu Benoy 

Lab Instrument 

Co., Ltd 

 Trung 

Quốc  
Cái 800 1.065 852.000 

6 
Kim khâu 

phẫu thuật 

- Được dùng để khâu vết 

thương. 

GT044-

001 

Jiangxijiayuan 

Medical 

 Trung 

Quốc  
Cái 400 1.200 480.000 



STT 
Danh mục 

hàng hoá 
Yêu cầu kỹ thuật 

Ký mã 

hiệu 
Hãng sản xuất 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Thành Tiền 

(VND) 

- Chất liệu: thép carbon.  

- Đầu kim nhẵn, sắc nhọn. 

- Có các cỡ theo tiêu chuẩn nhà 

sản xuất. 

Devices Co., 

Ltd 

7 Bông y tế 

- Chất liệu: 100% cotton, không 

mùi.  

- Tốc độ hút nước ≤ 5s.  

- Khả năng giữ nước ≥ 20gam 

nước/ gam bông. 

BYT-

MC 

Công ty cổ 

phần vật tư và 

thiết bị y tế 

Mem-co 

 Việt Nam  Kg 200 135.000 27.000.000 

8 
Ống citrate 

3.2% 

- Chất liệu thân ống: Nhựa PP 

hoặc nhựa PET,  

Chất liệu nắp: Cao su hoặc  nhựa 

PVC hoặc nhựa PP. 

- Kích thước (Đường kính x 

chiều cao): 13x75mm. 

- Thể tích lấy mẫu: 2ml. 

- Chất kháng đông: Sodium 

Citrate 3.2% hoặc Trisodium 

Citrate Dihydrate 3,2%. 

C8-012 

Công ty cổ 

phần đầu tư y 

tế AN PHÚ, 

Việt Nam 

Việt Nam Ống 20.000 630 12.600.000 

9 

Ống 

nghiệm 

Heparin 

- Chất liệu ống: Nhựa PP, nắp 

nhựa. 

- Kích thước (Đường kính x 

chiều cao): 13x75mm. 

- Thể tích: 2ml. 

- Ống chứa chất kháng đông 

Heparin Lithium. 

HL-012 

Công ty cổ 

phần đầu tư y 

tế AN PHÚ, 

Việt Nam 

Việt Nam Ống  80.000  640 51.200.000 

10 

Ống 

nghiệm 

EDTA nắp 

cao su 

- Chất liệu ống: Nhựa PP hoặc 

nhựa PET, nắp cao su hoặc 

nhựa. 

- Kích thước (Đường kính x 

chiều cao): 13x75mm. 

- Thể tích: 2ml. 

- Ống chứa chất kháng đông 

E2-012 

Công ty cổ 

phần đầu tư y 

tế AN PHÚ, 

Việt Nam 

Việt Nam Ống  80.000  850 68.000.000 



STT 
Danh mục 

hàng hoá 
Yêu cầu kỹ thuật 

Ký mã 

hiệu 
Hãng sản xuất 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Thành Tiền 

(VND) 

Ethylenediaminetetraacetic acid 

dipotassium salt dihydrate 

(EDTA K2). 

11 
Cực điện 

tim 

- Chất liệu: nhựa ABS tráng bạc; 

đầu nối thép không gỉ; nền xốp 

kháng nước. 

- Kích thước: 3.7x 3.3 cm 

- Hình chữ nhật, góc bo tròn, 

thông thoáng, gel sử dụng ít 

chloride. 

2228 3M  Canada  Cái  8.000  2.200 17.600.000 

12 
Mỡ bôi 

trơn nội soi 

- Trong suốt, không màu, không 

mùi. 

- Thành phần: Nước cất, 

Hydroxyethyl cellulose, 

Glycerine, Natri hydroxid, 

Sodium benzoat. 

- Quy cách: ≥80ml/ tuýp. 

Gel bôi 

trơn âm 

đạo 

Công ty Cổ 

phần Merufa 
 Việt Nam  Tuýp  400  45.000 18.000.000 

13 
Dây hút 

dịch nhựa 

- Chất liệu: PVC. 

- Chiều dài: ≥2m.  

- Đường kính ngoài: 10mm, 

đường kính trong: 8mm.  

- Đã được tiệt trùng. 

ST014:

MPV 

Công ty cổ 

phần nhựa y tế 

Việt Nam 

 Việt Nam  Cái  4.000  8.750 35.000.000 

14 

Thông 

foley 2 

chạc các số 

- Chất liệu: latex tự nhiên, phủ 

silicon.  

- Có van.  

- Có các kích thước:  

+ Kích thước Fr6-Fr10 (trẻ em): 

Chiều dài: 270mm. Dung tích 

bóng: 3cc/5cc 

+ Kích thước Fr12-Fr22 (tiêu 

chuẩn): Chiều dài: 400mm. 

Dung tích bóng: 5cc/10cc/30cc 

+ Kích thước Fr24-Fr26 (tiêu 

YM-

C001 

Ningbo 

Yingmed 

Medical 

Instruments 

Co.,Ltd 

 Trung 

Quốc  
Cái  2.800  8.000 22.400.000 



STT 
Danh mục 

hàng hoá 
Yêu cầu kỹ thuật 

Ký mã 

hiệu 
Hãng sản xuất 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Thành Tiền 

(VND) 

chuẩn): Chiều dài: 400mm. 

Dung tích bóng: 10cc/30cc 

15 Bông cắt 

- Chất liệu: 100% cotton, không 

mùi.  

- Kích thước: 2cmx2cm.  

- Tốc độ hút nước ≤5s.  

- Khả năng giữ nước ≥20gam 

nước/ gam bông. 

- Đã được tiệt trùng.  

- Quy cách: ≥10gam/ gói. 

BYT-

MC 

Công ty cổ 

phần vật tư và 

thiết bị y tế 

Mem-co 

 Việt Nam  Gói  8.000  2.300 18.400.000 

16 
Bộ dây 

truyền máu 

- Bộ dây truyền máu đuổi khí tự 

động 

- Chiều dài dây nối: ≥ 180 cm. 

- Đã được tiệt trùng. 

4034228 

Công ty TNHH 

B.Braun Việt 

Nam 

Việt Nam Bộ  1.200  24.500 29.400.000 

17 

Dây truyền 

hóa chất 

Paclitaxel 

- Chất liệu Polyurethane.  

- Chiều dài: 150cm.  

- Có bầu nhỏ giọt.  

- Có màng lọc dịch 0.2µm, màng 

lọc tiểu phân 15µm.  

- Đường kính trong: 3mm.  

- Đường kính ngoài: 4mm 

4099842

N 

B.Braun 

Medical Kft 

Production 

Division 

Hungary Bộ  80  165.000 13.200.000 

18 

Bộ bơm 

tiêm 1 nòng 

dùng cho 

bơm thuốc 

cản quang 

hệ thống 

DSA 

- Bao gồm:  

+ Ống xilanh thể tích 150ml. 

+ Cụm pittong. 

+ Khóa vít, nắp, ống nạp thuốc 

nhanh. 

- Đã được tiệt trùng. 

SLF202 

Union Medical 

Shenzhen 

Co.,Ltd 

Trung Quốc Bộ  80  143.000 11.440.000 

19 

Bộ bơm 

tiêm tự 

động 2 

nòng dùng 

cho bơm 

- Bao gồm:  

+ Cụm pittong. 

+ Ống xilanh thể tích 200ml. 

+ Nắp, khóa luer. 

+ Ống dài 150cm. 

SMT102 

Union Medical 

Shenzhen 

Co.,Ltd 

Trung Quốc Bộ  80  290.000 23.200.000 



STT 
Danh mục 

hàng hoá 
Yêu cầu kỹ thuật 

Ký mã 

hiệu 
Hãng sản xuất 

Nước sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá trúng 

thầu 

(VND) 

Thành Tiền 

(VND) 

thuốc cản 

quang máy 

chụp CT 

+ Đầu nối chữ Y. 

+ Van 01 chiều. 

+ Kim. 

- Đã được tiệt trùng. 

Tổng cộng: 598.772.000 

( Bằng chữ: Năm trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm bảy mươi hai nghìn đồng./.) 
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